
救急時に対応する病院[2023年 10月] 

市：市立病院  

 0238-22-2450 

※市立病院の新しい施設が 11月 1日に開設するの

で、救急輪番制度は変わります。10月全日は私立

病院が担当します。 

 

救急患者の診察時間 

８：３０～翌日８：３０ 

 

１７：００～翌日８：３０ 

 

休日歯科診療・担当歯科医院（診療時間：9 時～15 時） 

10月 1日(日): 足立歯科医院 ☎0238-23-4182 

 

10月 8日 (日):芳賀歯科医院（長井） ☎0238-84-8107 

 

10月 9日(月・祝):佐藤歯科医院（南陽） ☎0238-43-2403 

 

10月 15日(日):ふなやま歯科医院（川西）☎0238-42-3047 

 

10月 22日(日):中川歯科医院 ☎0238-23-2062 

 

10月 29日(日):たいら歯科医院 ☎0238-40-8404  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

1 

市 

２ 

市 

３ 

市 

４ 

市 

５ 

市 

６ 

市 

７ 

市 

８ 

市 

９ 

市 

10 

市 

11 

市 

12 

市 

13 

市 

14 

市 

15 

市 

16 

市 

17 

市 

18 

市 

19 

市 

20 

市 

21 

市 

22 

市 

23 

市 

24 

市 

25 

市 

26 

市 

27 

市 

28 

市 

29 

市 

30 

市 

31 

市 

      

 



Emergency Hospital Rotation for October 2023 

 

Yo: Yonezawa Municipal Hospital 

 0238-22-2450 

※Due to the opening of the new Municipal 

Hospital building, the emergency hospital 

rotation will change this month and next 

month. This month, Municipal Hospital 

will oversee all emergency visits. 

 

Emergency Hours: 

08:30 - (Next Day) 08:30 

17:00 - (Next Day) 08:30 

 

 

Holiday/Sunday Dentist Rotation for October 2023 (Hours: 9am-3pm): 

10/1 (Sunday): Adachi Dental Clinic (足立
あ だ ち

歯科
し か

医院
い い ん

) ☎0238-23-4182 

10/8 (Sunday): Haga Dental Clinic (Nagai) (芳賀
は が

歯科
し か

医院
い い ん

)  

  ☎0238-84-8107 

 

10/9 (Monday/Holiday): Sato Dental Clinic (Nanyo) (佐藤
さ と う

歯科
し か

医院
い い ん

)  

  ☎0238-43-2403 

 

10/15 (Sunday): Funayama Dental Clinic (Kawanishi) (ふなやま歯科
し か

医院
い い ん

)  

  ☎0238-42-3047 

10/23 (Sunday): Nakagawa Dental Clinic (中川
なかがわ

歯科
し か

医院
い い ん

) ☎0238-23-2062 

10/29 (Sunday): Taira Dental Clinic (たいら歯科
し か

医院
い い ん

) ☎0238-40-8404  

 

 

Su M T W Th F Sa 

１ 

Yo 

２ 

Yo 

３ 

Yo 

４ 

Yo 

５ 

Yo 

６ 

Yo 

７ 

Yo 

８ 

Yo 

９ 

Yo 

10 

Yo 

11 

Yo 

12 

Yo 

13 

Yo 

14 

Yo 

15 

Yo 

16 

Yo 

17 

Yo 

18 

Yo 

19 

Yo 

20 

Yo 

21 

Yo 

22 

Yo 

23 

Yo 

24 

Yo     

25 

Yo 

26 

Yo 

27 

Yo 

28 

Yo 

29 

Yo 

30 

Yo 

３１ 

Yo 

    

 



米泽市紧急对应医院 [2023年 10月] 

市：市立医院 

 0238-22-2450 

※市立医院的新设施将于 11月 1日开始运营，急诊轮班

制度将发生变化。整个十月份，私立医院将负责急诊服

务。 

 

紧急患者门诊时间 

８：３０～第二天８：３０ 

１７：００～第二天８：３０ 

 

 

休日歯科診療・担当歯科医院（診療時間：9 時～15 時） 

 

10月 1日(周日): 足立歯科医院 ☎0238-23-4182 

 

10月 8日 (周日): 芳賀歯科医院（長井） ☎0238-84-8107 

 

10月 9日(节假日): 佐藤歯科医院（南陽） ☎0238-43-2403 

 

10月 15日(周日):  Funayama 歯科医院（川西）☎0238-42-3047 

 

10月 22日(周日): 中川歯科医院 ☎0238-23-2062 

 

10月 29日(周日): Taira歯科医院 ☎0238-40-8404  
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BỆNH VIỆN ĐỐI ỨNG CHỈ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP [THÁNG 10 NĂM 2023] 

 

市：Bệnh viện thành phố 

 0238-22-2450 

※ Do cơ sở mới của bệnh viện thành phố bắt đầu hoạt 

động từ ngày 1 tháng 11, nên chế độ luân phiên cấp cứu 

sẽ thay đổi. Bệnh viện thành phố sẽ phụ trách tất cả các 

ngày trong tháng 10. 

 

 

Thời gian thăm khám bệnh nhân cấp cứu 

８：３０～８：３０ngày hôm sau 

 

１７：００～８：３０ngày hôm sau 

 

 

KHÁM NHA KHOA NGÀY NGHỈ・PHÒNG KHÁM NHA KHOA PHỤ TRÁCH 

(THỜI GIAN KHÁM 9H～15H) 

 

1/10(CN): Phòng khám nha khoa Adachi ☎0238-23-4182 

 

8/10(CN): Phòng khám nha khoa Haga （Nagai） ☎0238-84-8107 

 

9/10(T2・Ngày lễ): Phòng khám nha khoa Sato（Nanyo） ☎0238-43-2403 

 

15/10(CN): Phòng khám nha khoa Funayama（Kawanishi）☎0238-42-3047 

 

22/10(CN): Phòng khám nha khoa Nakagawa ☎0238-23-2062 

 

29/10(CN): Phòng khám nha khoa Taira ☎0238-40-8404  
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